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BAN GIÁM HIỆU

Hiệu trưởng: Nhà giáo Trần Thị Thanh Thủy (1975)

- Trình độ QL: Thạc sĩ QLGD

- Trình độ CM: ĐHSP ngành GDMN

- Số năm công tác: 28 năm

- Thành tích:

+ Người tốt việc tốt cấp quận.

+ Danh hiệu giỏi việc nước đảm việc nhà.

+ Giấy khen hoạt động công đoàn giỏi.

+ Giấy khen trong phong trào toàn dân bảo vệ tổ quốc.

+ Là gương Điển hình tiên tiến, Người tốt việc tốt được phát hiện 

qua cuộc thi: “ Viết về gương Điển hình tiên tiến, Người tốt việc tốt 

trong phong trào thi đua yêu nước Quận Long Biên năm 2024”

+ Liên tục đạt: Cán bộ QL giỏi, hoàn thành XSNV, CSTĐCS, LĐTT, 

SKKN cấp quận và thành phố



BAN GIÁM HIỆU

Phó Hiệu trưởng: Nhà giáo Phan Thị Hòa (1971)

- Trình độ QL: Chuyên viên quản lý nhà nước.

- Trình độ CM: ĐHSP ngành GDMN

- Số năm công tác: 28 năm

- Thành tích:

+ Bằng khen của tổng liên đoàn và bằng khen của liên đoàn 

lao động thành phố HN;

+ Giấy khen của đảng bộ quận LB trong công tác xây dựng 

Đảng;

+ Giấy khen UBND quận người tốt việc tốt;

+ Liên tục đạt: Hoàn thành xuất sắc, tốt nhiệm vụ, CSTĐCS, 

LĐTT, SKKN cấp quận và thành phố.



BAN GIÁM HIỆU

Phó Hiệu trưởng: Nhà giáo Lưu Thị Dung (08/01/1988)

- Trình độ CM: ĐHSP ngành GDMN

- Số năm công tác: 15 năm

- Thành tích:

+ Giáo viên dạy giỏi cấp Quận và Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 

học 2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015

+ Nhận giấy khen của Quận về Gương người tốt, việc tốt năm 

2018;



GIÁO VIÊN

LỚP MẪU GIÁO LỚN A1

Cô giáo: Lê Thị Hà – Tổ trưởng chuyên môn;

Ngày sinh: 13/06/1985;

Số điện thoại: 0912562458;

Trình độ chuyên môn: Đại học;

Thành tích: Giáo viên dạy giỏi cấp Quận,

   Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Cô giáo: Nguyễn Thị Thùy Linh;

Ngày sinh: 26/02/1992;

Số điện thoại: 0934426292;

Trình độ chuyên môn: Đại học;

Thành tích: Giáo viên dạy giỏi cấp Quận,

   Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.



GIÁO VIÊN

LỚP MẪU GIÁO LỚN A2

Cô giáo: Lê Thị Kim Hoa – Bí thư chi đoàn

Ngày sinh: 30/07/1990;

Số điện thoại: 0978176730;

Trình độ chuyên môn: Đại học;

Thành tích: Giáo viên dạy giỏi cấp Quận,

   Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Cô giáo: Nguyễn Thị Hồng Nhung;

Ngày sinh: 31/07/1983;

Số điện thoại: 0368813669;

Trình độ chuyên môn: Đại học;

Thành tích: Giáo viên dạy giỏi cấp Quận,

   Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.



GIÁO VIÊN

LỚP MẪU GIÁO LỚN A3

Cô giáo: Nguyễn Thu Trang;

Ngày sinh: 19/06/1993;

Số điện thoại:0355990997;

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng;

Cô giáo: Trần Thị Hương Quỳnh;

Ngày sinh: 18/11/1992;

Số điện thoại: 0943672992 ;

Trình độ chuyên môn: Đại học;

Thành tích: Giáo viên dạy giỏi cấp Quận,

   Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.



GIÁO VIÊN

LỚP MẪU GIÁO NHỠ B1

Cô giáo: Đỗ Thị Kim Ngân – Khối trưởng khối MGN

Ngày sinh: 20/08/1992;

Số điện thoại: 0356122310;

Trình độ chuyên môn: Đại học;

Thành tích: Giáo viên dạy giỏi cấp Quận,

   Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Cô giáo: Nguyễn Thị Hà;

Ngày sinh: 18/04/1985;

Số điện thoại: 0984863180;

Trình độ chuyên môn: Đại học;

Thành tích: Giáo viên dạy giỏi cấp Quận,

  Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.



GIÁO VIÊN

LỚP MẪU GIÁO NHỠ B2

Cô giáo: Đặng Phương Nhung;

Ngày sinh: 19/06/1993;

Số điện thoại: 0975044793;

Trình độ chuyên môn: Đại học;

Thành tích: Giáo viên dạy giỏi cấp Quận,

   Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Cô giáo: Nguyễn Thị Loan;

Ngày sinh: 10/09/1977;

Số điện thoại:0904107657;

Trình độ chuyên môn: Đại học;



GIÁO VIÊN

LỚP MẪU GIÁO NHỠ B3

Cô giáo: Nguyễn Thị Ngọc Lan;

Ngày sinh: 01/04/1993;

Số điện thoại: 0966725210;

Trình độ chuyên môn: Đại học;

Thành tích: Giáo viên dạy giỏi cấp Quận,

   Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Cô giáo: Trần Thị Chung;

Ngày sinh: 12/4 /1987;

Số điện thoại: 0386407124;

Trình độ chuyên môn: Đại học;

Thành tích: Giáo viên dạy giỏi cấp Quận,

   Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.



GIÁO VIÊN

LỚP MẪU GIÁO BÉ C1

Cô giáo: Dương Thùy Trang – Khối trưởng khối MGB

Ngày sinh: 09/11/1993;

Số điện thoại: 0981881183;

Trình độ chuyên môn: Đại học;

Thành tích: Giáo viên dạy giỏi cấp Quận, 

 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Cô giáo: Lê Ngọc Hân;

Ngày sinh: 03/04/1981 ;

Số điện thoại: 0347891278;

Trình độ chuyên môn: Đại học;

Thành tích: Giáo viên dạy giỏi cấp Quận,

   Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.



GIÁO VIÊN

LỚP MẪU GIÁO BÉ C2

Cô giáo: Nguyễn Thanh Huệ;

Ngày sinh: 22/09/1994;

Số điện thoại: 0987431437;

Trình độ chuyên môn: Đại học;

Thành tích: Giáo viên giỏi cấp trường. 

Cô giáo: Nguyễn Thị Ngọc Tú;

Ngày sinh: 08/12/1980;

Số điện thoại: 0375939438;

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng 

Thành tích: Giáo viên dạy giỏi cấp Quận,

   Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.



GIÁO VIÊN

LỚP MẪU GIÁO BÉ C3

Cô giáo: Nguyễn Thị Hồng Dung;

Ngày sinh: 17/8/1973;

Số điện thoại: 0372637861;

Trình độ chuyên môn: Đại học;

Thành tích: Giáo viên dạy giỏi cấp Quận, 

   Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Cô giáo: Nguyễn Thị Thu;

Ngày sinh: 28/01/1991;

Số điện thoại: 0333102406;

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng;

Thành tích: Giáo viên dạy giỏi cấp Quận.

  Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.



GIÁO VIÊN

LỚP MẪU GIÁO BÉ C4

Cô giáo: Trương Thị Quỳnh Nga;

Ngày sinh: 13/07/1983;

Số điện thoại: 0971578283;

Trình độ chuyên môn: Đại học;

Thành tích: Giáo viên dạy giỏi cấp Quận, 

   Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Cô giáo: Lê Kim Chi;

Ngày sinh: 10/10/1984;

Số điện thoại: 0332269280;

Trình độ chuyên môn: Đại học;

Thành tích: Giáo viên dạy giỏi cấp Quận.

   Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Cô giáo: Nguyễn Thanh Hường;

Ngày sinh:13/12/1996;

Số điện thoại: 0364925499;

Trình độ chuyên môn: Đại học;



GIÁO VIÊN

LỚP NHÀ TRẺ D1

Cô giáo: Nguyễn Thị Huyến;

Ngày sinh: 01/10/1983;

Số điện thoại: 0989599976;

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng;

Thành tích: Giáo viên dạy giỏi cấp Quận,

   Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Cô giáo: Lộc Phương Thảo;

Ngày sinh: 15/01/1989;

Số điện thoại: 0943932567;

Trình độ chuyên môn: Đại học;



GIÁO VIÊN

LỚP NHÀ TRẺ D2

Cô giáo: Trần Thị Thùy 

Ngày sinh: 07/03/1982 ;

Số điện thoại: 0813794799;

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng;

Thành tích: Giáo viên dạy giỏi cấp Quận;

  Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Cô giáo: Phạm Thị Nhung;

Ngày sinh: 10/11/1990;

Số điện thoại: 0966180276;

Trình độ chuyên môn: Trung cấp;



GIÁO VIÊN

LỚP Nhà trẻ D3

Cô giáo: Phùng Thị Dung – Khối trưởng khối Nhà trẻ;

Ngày sinh: 19/01/1984;

Số điện thoại: 0944962265;

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng;

Thành tích: Giáo viên dạy giỏi cấp Quận,

   Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Cô giáo: Ngô Thị Hương;

Ngày sinh: 02/09/1994;

Số điện thoại: 033889394

Trình độ chuyên môn: Đại học;



TỔ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG

Đồng chí: Nguyễn Thị Quỳnh Hoa;

Ngày sinh: 20/8/1991;

Chức vụ: Nhân viên Y tế;

Trình độ chuyên môn: Trung cấp;

Thành tích: Lao động tiên tiến.

Đồng chí: Ngô Thị Thu Hương;

Ngày sinh: 02/06/1982;

Chức vụ: Nhân viên Văn thư;

Trình độ chuyên môn: Đại học;

Thành tích: Lao động tiên tiến.

Đồng chí: Phạm Thu Hiền;

Ngày sinh: 11/09/1984;

Chức vụ: Nhân viên Kế toán;

Trình độ chuyên môn: Đại học;

Thành tích: Nhân viên kế toán giỏi cấp Quận.

                       Chiến sĩ thi đua.



TỔ NUÔI DƯỠNG

Đồng chí: Nguyễn Phương Quyên;

Ngày sinh: 02/02/1978;

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng.

Thành tích: Nhân viên nuôi dưỡng 

giỏi cấp Quận, Chiến sĩ thi đua.

Đồng chí: Trương Thị Thành;

Ngày sinh: 14/08/1982;

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng.

Thành tích: Nhân viên nuôi dưỡng 

giỏi cấp Quận, Chiến sĩ thi đua.

Đồng chí: Chu Thị Dung;

Ngày sinh: 15/9/1990;

Trình độ chuyên môn: Trung cấp.

Thành tích: Nhân viên nuôi dưỡng 

giỏi cấp Quận, Chiến sĩ thi đua.

Đồng chí: Nguyễn Thị Oanh;

Ngày sinh: 12/08/1983 

Trình độ chuyên môn: Trung cấp.

Thành tích: Nhân viên nuôi dưỡng 

giỏi cấp trường.

Đồng chí: Nguyễn Thu Hường;

Ngày sinh: 04/10/1995;

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng.

Thành tích: Nhân viên nuôi dưỡng 

giỏi cấp trường.

Đồng chí: Nguyễn Thị Hồng Loan;

Ngày sinh: 26/05/1972

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng.

Thành tích: Nhân viên nuôi dưỡng 

giỏi cấp Quận. Chiến sĩ thi đua.



Trân trọng cảm ơn!
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